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PHẦN I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật và Nghị định

- Luật Đấu thầu.

- Luật Dược.

- Nghị định 63/2014/NĐ-
CP ngày 26/6/2014 của
Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều
của Luật Đấu thầu.
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PHẦN I. CĂN CỨ PHÁP LÝ (tiếp)

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành:

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015

quy định chi tiết về KHLCNT.

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015

quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong LCNT.

- Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy

định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu

thầu và LCNT qua mạng đấu thầu quốc gia.
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PHẦN I. CĂN CỨ PHÁP LÝ (tiếp)

3. Bộ Y tế ban hành:

- Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc

đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

- Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 sửa đổi, bổ

sung một số điều của thông tư số 15/2019/TT-BYT.

- Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 ban hành danh

mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung,

danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

- Thông tư 22/2020/TT-BYT ngày 02/12/2020 quy định về

quản lý thuốc kháng HIV được MSTT cấp quốc gia… cho

người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.
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8 PHẦN II: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ĐẤU THẦU THUỐC TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA

Xây dựng danh
mục thuốc

Dự trù và tổng
hợp nhu cầu

Lập và trình phê
duyệt KHLCNT

Thẩm định
KHLCNT

Phê duyệt, đăng
tải KHLCNT

Chuẩn bị lựa
chọn nhà thầu

Tổ chức lựa
chọn nhà thầu

Đánh giá E-
HSĐXKT

Mở và đánh giá
E-HSĐXTC

Thương thảo
Thỏa thuận

khung

Trình, thẩm
định, phê duyệt, 

công khai
KQLCNT

Hoàn thiện, ký
kết Thỏa thuận

khung

Hoàn thiện, ký
kết hợp đồng
với cơ sở y tế

Thực hiện hợp
đồng và thanh

lý

Bảo mật, lưu trữ
hồ sơ
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PHẦN II: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU 

THẦU THUỐC TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA (tiếp)

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia bao

gồm: mã thuốc, tên hoạt chất, nồng độ hàm lượng,

đường dùng, dạng bào chế, nhóm tiêu chí kỹ thuật, đơn

vị tính được quy định tại Mục A Phụ lục II Thông tư số

15/2020/TT-BYT và đơn giá tạm tính.

Bước 1: Xây dựng danh mục thuốc đấu thầu tập trung

cấp quốc gia.



Bước 2: Tổng hợp nhu cầu thuốc của các cơ sở y tế trên toàn quốc 
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Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

CSYT trực thuộc

BYT
Y tế Bộ, ngành

Sở Y tế /

Đơn vị MSTT 

cấp địa phương

CSYT do 

địa

phương

quản lý

CSYT do 

Bộ, ngành

quản lý

Ghi chú:
Công văn hướng dẫn

xây dựng, tổng hợp

nhu cầu.

Công văn báo cáo

nhu cầu. 

PHẦN II: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU 

THẦU THUỐC TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA (tiếp)
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Bước 3: Lập và trình phê duyệt KHLCNT

Quy định tại Điều 7 đến Điều 14; khoản 4 Điều 39;

khoản 3, khoản 4 Điều 40 Thông tư số 15/2019/TT-BYT

và Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BYT.

PHẦN II: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU 

THẦU THUỐC TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA (tiếp)

Bước 4: Thẩm định KHLCNT

Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị đầu mối.

Bước 5: Phê duyệt, đăng tải KHLCNT

- Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt KHLCNT.

- TTMS đăng tải KHLCNT.
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Bước 6: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

- Lập E-HSMT.

- Thẩm định và phê duyệt E-HSMT.

PHẦN II: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU 

THẦU THUỐC TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA (tiếp)

Bước 7: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

- Đăng tải E-HSMT lên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Sửa đổi, làm rõ E-HSMT.

- Mở E-HSĐXKT.
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Bước 8: Đánh giá E-HSĐXKT 

- Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

- Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

- Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu 

về kỹ thuật.

PHẦN II: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU 

THẦU THUỐC TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA (tiếp)

Bước 9: Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

- Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh 

sách được duyệt.

- Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính.

- Xếp hạng nhà thầu.
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Bước 10: Thương thảo Thỏa thuận khung

- Thương thảo Thỏa thuận khung thực hiện theo Điều 19 Nghị

định số 63/2014/NĐ-CP; mục 32, Chương 1, Phần 1, Mẫu số

07 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

PHẦN II: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU 

THẦU THUỐC TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA (tiếp)

Bước 11: Thẩm định, phê duyệt và công khai KQLCNT

- Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo mẫu tại

Mẫu số 06, Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT.

- Giám đốc TTMS ký Quyết định phê duyệt kết quả LCNT.

- Công khai kết quả LCNT. Cập nhật kết quả đấu thầu lên

Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.
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Bước 12: Hoàn thiện và ký kết Thỏa thuận khung

- Hoàn thiện và ký kết Thỏa thuận khung theo quy định tại 

khoản 10, Điều 40 Thông tư số 15/2019/TT-BYT.

PHẦN II: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU 

THẦU TẬP TRUNG THUỐC CẤP QUỐC GIA (tiếp)

Bước 13: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

- Ký kết hợp đồng với nhà thầu theo quy định tại khoản 11

Điều 40 Thông tư 15/2019/TT-BYT và hướng dẫn của Trung

tâm.
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Bước 14: Thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng

- Quyết định 26/TTMS-NVĐT ngày 29/6/2020 của Giám

đốc Trung tâm về việc ban hành quy trình báo cáo thực hiện

kết quả đấu thầu và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc

Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia và Danh mục

Đàm phán giá (ban hành lần 3).

PHẦN II: QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU 

THẦU TẬP TRUNG THUỐC CẤP QUỐC GIA (tiếp)

Bước 15: Bảo mật, lưu trữ hồ sơ



PHẦN III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
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Đơn vị: tỷ đồng

S

T

T

Nội dung

Số mặt

hàng có

KQLCNT

Giá kế

hoạch

Giá trị

trúng

thầu

Tỷ lệ

giảm so 

với giá

Kế hoạch

Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 06/9/2019 1873,48 1758,99 6,1%

1 Gói Biệt dược gốc 4/5 1.212,30 1.122,14 7,4%

2 Gói miền Bắc 13/17 332,29 321,00 1,3%

3 Gói miền Trung và khu vực

Tây Nguyên

11/17 70,87 68,84 2,87%

4 Gói miền Nam 13/17 258,02 247,01 4,27%

PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN ĐẤU THẦU 

TTQG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 (tiếp)



19

S

T

T

Nội dung

Số mặt

hàng có

KQLCNT

Giá kế

hoạch

Giá trị

trúng

thầu

Tỷ lệ

giảm so 

với giá

Kế hoạch

Quyết định số 4325/QĐ-BYT ngày 08/9/2021 7.873,06 6450,7 18,01

1 Gói miền Bắc 88/106 2.649,54 2.164,42 18,2

2
Gói miền Trung và khu vực

Tây Nguyên
86/106 1.586,68 1.319,22 16,84

3 Gói miền Nam 87/106 3.636,85 2.967,06 18,42

Đơn vị: tỷ đồng

PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN ĐẤU THẦU 

TTQG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 (tiếp)
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2.164,42
1.319,22

2.967,06

6.450,70

485,12

267,46

669,79

1422,37

0,00

1.000,00
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Gói miền Bắc Gói miền Trung và 

khu vực Tây 

Nguyên

Gói miền Nam Tổng

Biểu đồ so sánh giá trúng thầu với

giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2021

PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN ĐẤU THẦU 

TTQG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 (tiếp)
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S

T

T

Nội dung

Số mặt

hàng có

KQLCNT

Giá kế

hoạch

Giá trị

trúng

thầu

Tỷ lệ

giảm so 

với giá

Kế hoạch

Gói thầu cung cấp thuốc ARV

1 Năm 2020 4/6 111,73 103,09 7,73%

2 Năm 2020 đợt 2 2/3 130,67 130,67 0.002%

3 Năm 2021 đợt 1 4/12 48,29 48,28 0,02%

4 Năm 2021 đợt 3 4/6 22,79 18,79 17,58%

5 Năm 2022 5/11 152,31 151,72 0,39%

6 Năm 2023 4/10 105,23 105,18 0,05%

Đơn vị: tỷ đồng

PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN ĐẤU THẦU 

TTQG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 (tiếp)
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* Khó khăn, vướng mắc

- Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan còn nhiều bất cập.

- Công tác tổ chức cán bộ, nhân lực của Bộ Y tế, của Trung

tâm có nhiều biến động.

- Sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Trung tâm với các

đơn vị liên quan đôi lúc còn chưa chặt chẽ.

- Số lượng dự trù của các cơ sở y tế chưa sát.

- Xây dựng giá gói thầu phức tạp, chưa có hướng dẫn rõ

ràng, cụ thể.

- Thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình nhưng nguồn

lực chưa đáp ứng

PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN ĐẤU THẦU 

TTQG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 (tiếp)



23

* Dự kiến đấu thầu tập trung 6 tháng cuối năm 2023.

- 20 danh mục mặt hàng thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập

trung chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022.

- 05 danh mục mặt hàng thuốc ARV năm 2023 nguồn quỹ

BHYT chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu.

- 13 danh mục mặt hàng thuốc ARV năm 2024-2025 nguồn

quỹ BHYT.

PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN ĐẤU THẦU 

TTQG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 (tiếp)
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